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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   
Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 

quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 
 

PHỤ LỤC  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
(Tiếp theo Công báo số 845 + 846) 

PHỤ LỤC II 
CẤU TRÚC VÀ KIỂU THÔNG TIN CỦA SIÊU DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
I. Các nhóm dữ liệu cấu thành siêu dữ liệu đất đai 

Nhóm thông tin mô tả 
siêu dữ liệu đất đai

Siêu dữ liệu đất đai

Nhóm thông tin mô tả
dữ liệu đất đai

Nhóm thông tin mô tả 
hệ quy chiếu toạ độ

Nhóm thông tin mô tả chất 
lượng dữ liệu đất đai

Nhóm thông tin mô tả 
phương pháp và quy trình 
phân phối dữ liệu đất đai

 
Siêu dữ liệu đất đai bao gồm: 
- Nhóm thông tin mô tả siêu dữ liệu đất đai; 
- Nhóm thông tin mô tả hệ quy chiếu tọa độ; 
- Nhóm thông tin mô tả dữ liệu đất đai; 
- Nhóm thông tin mô tả chất lượng dữ liệu đất đai; 
- Nhóm thông tin mô tả phương pháp và quy trình phân phối dữ liệu đất đai. 
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PHỤ LỤC III 
HIỂN THỊ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐẤT ĐAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2015/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2015  
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
1. Quy tắc hiển thị 
1.1. Hiển thị nhãn 
a) Nhãn của các đối tượng không gian thuộc dữ liệu đất đai được hiển thị theo 

quy tắc sau: 
- Theo hướng Tây - Đông, đầu chữ quay lên hướng Bắc. 
- Đối với các đối tượng có thể hiện hình học dạng vùng thì nhãn phải đặt bên 

trong vùng. Trường hợp khi phóng bản đồ mà đối tượng có thể hiện hình học dạng 
vùng quá nhỏ không đủ không gian để hiển thị thì không phải hiển thị nhãn. 

b) Đối với tên đường, tên sông suối, kênh mương thì vị trí nhãn đặt dọc theo 
hình dáng đối tượng, ưu tiên theo hướng Tây - Đông, Bắc - Nam. 

1.2. Hiển thị ký hiệu 
a) Các đối tượng không gian dạng điểm được hiển thị đúng vị trí bằng ký hiệu, 

màu sắc theo quy định; 
b) Các đối tượng không gian dạng đường được hiển thị ký hiệu với trục trùng 

với vị trí đối tượng. Áp dụng các kiểu đặc trưng hình dáng bằng kiểu đường, màu 
sắc theo quy định; 

c) Đối với các đối tượng không gian dạng vùng được hiển thị ký hiệu trùng với 
đối tượng. Áp dụng các đặc trưng hình dáng bằng màu nền, màu viền, kiểu đường 
viền theo quy định. 

1.3. Quy định về màu, bảng mã ký tự, cỡ chữ, kiểu đường 
a) Bảng màu 

TÊN MÀU HỆ MÀU RGB HỆ MÀU CMYK 
 Trắng (White ) 255,255,255 0,0,0,0 
 Đen (Black) 0,0,0 0,0,0,100 
 Đỏ (Red) 255,0,0 1,96,91,0 
 Xanh lá cây (Green) 0,255,0 93,0,100,0 
 Xanh non (LightGreen) 200,255,100 51,0,57,0 
 Xanh dương (Blue) 0,0,255 96,93,0,0 
 Xanh lơ (LightBlue) 0,255,255 84,0,0,0 
 Vàng (Yellow) 255,255,0 3,2,91,0 
 Cam (Orange) 255,128,0 1,62,100,0 
 Nâu (Brown) 128,0,0 33,94,95,25 
 Xám (Gray) 128,128,128 43,31,28,13 
 Xám nhạt (LightGray) 192,192,192 23,16,13,2 
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b) Bảng mã ký tự 
Bảng mã ký tự được áp dụng là UTF8 
c) Bảng kiểu đường 

Kiểu đường Tên quy ước 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

R
D

D
Đ
ất

 rừ
ng

 đ
ặc

 d
ụn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(1

10
,2

55
,1

00
) 

N
TS

 
Đ
ất

 n
uô

i t
rồ

ng
 th
ủy

 sả
n 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(1

70
,2

55
,2

55
) 

LM
U

Đ
ất

 là
m

 m
uố

i 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n 
và

 n
ét

 tr
ải

: 
m

àu
 đ

en
 (0

,0
,0

) 
Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
0,

0,
0)

 

N
K

H
Đ
ất

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 k
há

c 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

45
,2

55
,1

80
) 

O
C

T 
Đ
ất

 ở
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

45
,1

80
,2

55
) 

O
N

T 
Đ
ất

 ở
 tạ

i n
ôn

g 
th

ôn
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,2

08
,2

55
) 
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

O
D

T 
Đ
ất

 ở
 tạ

i đ
ô 

th
ị 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

60
,2

55
) 

C
D

G
Đ
ất

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

60
,1

70
) 

TS
C

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
trụ

 sở
 c
ơ 

qu
an

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

70
,1

60
) 

D
SN

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

sự
 

ng
hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

60
,1

70
) 

D
TS

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
trụ

 sở
 c
ủa

 tổ
 

ch
ức

 sự
 n

gh
iệ

p 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

50
,1

70
,1

60
) 
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

C
Q

P 
Đ
ất

 q
uố

c 
ph

òn
g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

00
,8

0)
 

C
A

N
Đ
ất

 a
n 

ni
nh

 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

80
,7

0)
 

C
SK

 
Đ
ất

 sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

ph
i 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

16
0,

17
0)

 

SK
K

 
Đ
ất

 k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
T 

Đ
ất

 k
hu

 c
hế

 x
uấ

t 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 847 + 848/Ngày 07-8-2016      45
 

M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

SK
N

 
Đ
ất

 c
ụm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
C

 
Đ
ất

 c
ơ 

sở
 sả

n 
xu
ất

 p
hi

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

TM
D

Đ
ất

 th
ươ

ng
 m
ại

, d
ịc

h 
vụ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
S 

Đ
ất

 sử
 d
ụn

g 
ch

o 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

oá
ng

 sả
n 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
20

5,
 

17
0,

20
5)

 

SK
X

 
Đ
ất

 sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 
dự

ng
, l

àm
 đ
ồ 

gố
m

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
20

5,
 

17
0,

20
5)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

C
C

C
 
Đ
ất

 c
ó 

m
ục

 đ
íc

h 
cô

ng
 c
ộn

g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
G

T 
Đ
ất

 g
ia

o 
th

ôn
g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

50
) 

D
TL

 
Đ
ất

 th
ủy

 lợ
i 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
17

0,
 

25
5,

25
5)

 

D
N

L 
Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
B

V
Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 b
ưu

 c
hí

nh
, 

vi
ễn

 th
ôn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
SH

 
Đ
ất

 si
nh

 h
oạ

t c
ộn

g 
đồ

ng
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
K

V
Đ
ất

 k
hu

 v
ui

 c
hơ

i, 
gi
ải

 tr
í 

cô
ng

 c
ộn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
V

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 v
ăn

 h
óa

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
Y

T 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 y

 tế
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
G

D
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 g

iá
o 

dụ
c 

và
 đ

ào
 tạ

o 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
TT

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
K

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
X

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 d
ịc

h 
vụ

 
xã

 h
ội

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
N

G
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 n

go
ại

 
gi

ao
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
SK

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

sự
 

ng
hi
ệp

 k
há

c 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
C

H
Đ
ất

 c
hợ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
D

T 
Đ
ất

 c
ó 

di
 tí

ch
 lị

ch
 sử

 - 
vă

n 
hó

a 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
D

L 
Đ
ất

 d
an

h 
la

m
 th
ắn

g 
cả

nh
 

 

K
iể

u 
đư
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ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

sự
 

ng
hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

60
,1

70
) 

D
TS

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
trụ

 sở
 c
ủa

 tổ
 

ch
ức

 sự
 n

gh
iệ

p 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

50
,1

70
,1

60
) 

C
Q

P 
Đ
ất

 q
uố

c 
ph

òn
g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: 
(2

55
,1

00
,8

0)
 

C
A

N
Đ
ất

 a
n 

ni
nh

 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

80
,7

0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

C
SK

 
Đ
ất

 sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

ph
i 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

16
0,

17
0)

 

SK
K

 
Đ
ất

 k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
T 

Đ
ất

 k
hu

 c
hế

 x
uấ

t 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
N

 
Đ
ất

 c
ụm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

SK
C

 
Đ
ất

 c
ơ 

sở
 sả

n 
xu
ất

 p
hi

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)

 

TM
D

Đ
ất

 th
ươ

ng
 m
ại

, d
ịc

h 
vụ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

0,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

SK
S 

Đ
ất

 sử
 d
ụn

g 
ch

o 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

oá
ng

 sả
n 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
20

5,
 

17
0,

20
5)

 

SK
X

 
Đ
ất

 sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 
dự

ng
, l

àm
 đ
ồ 

gố
m

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
20

5,
 

17
0,

20
5)

 

C
C

C
 
Đ
ất

 c
ó 

m
ục

 đ
íc

h 
cô

ng
 c
ộn

g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
G

T 
Đ
ất

 g
ia

o 
th

ôn
g 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

50
) 

D
TL

 
Đ
ất

 th
ủy

 lợ
i 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
17

0,
 

25
5,

25
5)

 

D
N

L 
Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
B

V
Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 b
ưu

 c
hí

nh
, 

vi
ễn

 th
ôn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
SH

 
Đ
ất

 si
nh

 h
oạ

t c
ộn

g 
đồ

ng
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
K

V
Đ
ất

 k
hu

 v
ui

 c
hơ

i, 
gi
ải

 tr
í 

cô
ng

 c
ộn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
V

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 v
ăn

 h
óa

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
Y

T 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 y

 tế
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
G

D
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 g

iá
o 

dụ
c 

và
 đ

ào
 tạ

o 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
TT

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
K

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
X

H
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 d
ịc

h 
vụ

 
xã

 h
ội

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
N

G
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 sở
 n

go
ại

 
gi

ao
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
SK

 
Đ
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

sự
 

ng
hi
ệp

 k
há

c 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
C

H
Đ
ất

 c
hợ

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

D
D

T 
Đ
ất

 c
ó 

di
 tí

ch
 lị

ch
 sử

 - 
vă

n 
hó

a 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
D

L 
Đ
ất

 d
an

h 
la

m
 th
ắn

g 
cả

nh
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

D
R

A
Đ
ất

 b
ãi

 th
ải

, x
ử 

lý
 c

hấ
t t

hả
i 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
20

5,
 

17
0,

20
5)

 

D
C

K
Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

 
kh

ác
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

TO
N

 
Đ
ất

 c
ơ 

sở
 tô

n 
gi

áo
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

TI
N

 
Đ
ất

 c
ơ 

sở
 tí

n 
ng
ưỡ

ng
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)
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M
ã 
đố

i t
ượ

ng
 

T
ên

 k
iể

u 
   

   
 

đố
i t
ượ

ng
 

T
hu
ộc

 tí
nh

 h
iể

n 
th
ị 

G
iá

 tr
ị 

m
ã 

G
iá

 tr
ị 

nh
ãn

 
H

iể
n 

th
ị 

G
hi

 c
hú

 

N
TD

 
Đ
ất

 n
gh
ĩa

 tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 đ
ịa

, 
nh

à 
ta

ng
 lễ

, n
hà

 h
ỏa

 tá
ng

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
21

0,
 

21
0,

21
0)

 

SO
N

 
Đ
ất

 sô
ng

, n
gò

i, 
kê

nh
, r
ạc

h,
 

su
ối

 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
16

0,
 

25
5,

25
5)

 

M
N

C
Đ
ất

 c
ó 

m
ặt

 n
ướ

c 
ch

uy
ên

 
dù

ng
 

 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
18

0,
 

25
5,

25
5)

 

PN
K

 
Đ
ất

 p
hi

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 k
há

c 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n:
 m

àu
 đ

en
 

(0
,0

,0
) 

Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

17
0,

16
0)

 

B
C

S 
Đ
ất

 b
ằn

g 
ch
ưa

 sử
 d
ụn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n 
và

 n
ét

 tr
ải

: 
m

àu
 đ

en
 (0

,0
,0

) 
Đ
ộ 

rộ
ng

 v
iề

n:
 1

 
M

àu
 n
ền

: (
25

5,
 

25
5,

25
4)

 

D
C

S 
Đ
ất

 đ
ồi

 n
úi

 c
hư

a 
sử

 d
ụn

g 
 

K
iể

u 
đư
ờn

g 
vi
ền

: 1
 

M
àu

 v
iề

n 
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PHỤ LỤC IV 
LƯỢC ĐỒ ỨNG DỤNG GML, XML ÁP DỤNG TRONG TRAO ĐỔI, PHÂN 

PHỐI DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ SIÊU DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2015/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

I. Lược đồ ứng dụng GML áp dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai 
1. Quy định dạng lược đồ ứng dụng 
a) Dạng lược đồ ứng dụng: GML;  
b) Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: ISO 19136:2007; 
c) Tên lược đồ ứng dụng GML: DD-GML 1.0; 
d) Bảng mã ký tự để mã hóa: UTF8. 
đ) Phiên bản GML thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước. 

2. Quy định về tên tệp dữ liệu GML 
Tên tệp dữ liệu GML cho cơ sở dữ liệu đất đai các cấp được đặt theo quy tắc: 

DD-[Mã đơn vị hành chính].gml 
Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp 
Ví dụ: DD-13633.gml (phường Hạ Long - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định) 
Tên tệp dữ liệu GML khi đồng bộ hóa dữ liệu đất đai giữa các cấp được đặt 

theo quy tắc: DD-BD-[Ngày tạo]-[Mã đơn vị hành chính].gml 
Ngày tạo: là ngày tạo lập file dữ liệu biến động 
Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp 
Ví dụ: DD-BD-01012010-13633.gml (Dữ liệu biến động tại thời điểm ngày 01 

tháng 01 năm 2010 của phường Hạ Long - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định) 
3. Quy định về tên nhóm dữ liệu đất đai 
Danh mục các nhóm thông tin dữ liệu đất đai được quy định thống nhất tại Phụ 

lục I của Thông tư này. 
Tên của các nhóm thông tin dữ liệu đất đai có dạng như sau: DC_[TenNhom]  
TenNhom: là tên tiếng việt không dấu của nhóm được viết liền nhau và viết 

hoa các chữ cái đầu tiên. 
Ví dụ: DC_DiaChi (nhóm Địa chỉ) 
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4. Mẫu lược đồ ứng dụng của các nhóm thông tin dữ liệu đất đai 
Ví dụ mẫu về lược đồ GML của nhóm thông tin Cá nhân 

DC_CaNhan 

<!-- Cá nhân --> 

  <element name="DC_CaNhan" type="DC:DC_CaNhanType" 

substitutionGroup="DC:_DC_Nguoi" /> 

  <complexType name="DC_CaNhanType"> 

    <complexContent> 

      <extension base="DC:DC_NguoiType"> 

        <sequence> 

          <element name="loaiDoiTuong" type="integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1" /> 

          <element name="hoTen" type="DC:DC_HoTenPropertyType"        

minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

          <element name="gioiTinh" type="DC:DC_LoaiGioiTinhType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

          <element name="ngaySinh" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

          <element name="namSinh" type="integer" minOccurs="0"         

maxOccurs="1" /> 

          <element name="chungMinhThuNhanDan" 

type="DC:DC_ChungMinhNhanDanPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

          <element name="hoChieu" type="DC:DC_HoChieuPropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

          <element name="diaChiThuongTru" type="DC:DC_DiaChiPropertyType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

        </sequence> 

      </extension> 

    </complexContent> 

  </complexType> 

  <complexType name="DC_CaNhanPropertyType"> 

    <sequence> 

      <element ref="DC:DC_CaNhan" maxOccurs="1" minOccurs="1" /> 

    </sequence> 

    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" /> 

  </complexType> 
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II. Lược đồ ứng dụng XML áp dụng trong trao đổi và phân phối siêu dữ 
liệu đất đai 

1. Quy định dạng lược đồ ứng dụng 
a) Tên khuôn dạng: XML;  
b) Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: ISO 19115-1:2014; 
c) Tên lược đồ ứng dụng XML: DD-XML 1.0; 
d) Bảng mã ký tự để mã hóa: UTF8. 
đ) Phiên bản XML thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước. 

2. Quy định về tên tệp dữ liệu XML 
a) Trường hợp siêu dữ liệu được lập theo đơn vị hành chính thì đặt tên như sau: 
Tên tệp dữ liệu XML là: DD-[Mã đơn vị hành chính].xml 
 Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp 
Ví dụ: DD-13633.xml (phường Hạ Long - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định) 
b) Trường hợp siêu dữ liệu được lập theo phạm vi tờ bản đồ thì đặt tên như sau: 
Tên tệp dữ liệu XML là: DD-[Mã đơn vị hành chính]-[Số tờ bản đồ].xml 
Ví dụ: DD-13633-2.xml (tờ bản đồ số 2 của phường Hạ Long - thành phố Nam 

Định - tỉnh Nam Định) 
c) Trường hợp siêu dữ liệu đất đai được lập theo khu đo thì đặt tên như sau:  
Tên tệp dữ liệu XML là: DD-[Tên khu đo].xml 
Ví dụ: DD-Langco.xml 
3. Quy định về tên nhóm siêu dữ liệu đất đai 
Danh mục, tên của các nhóm thông tin siêu dữ liệu đất đai được quy định 

thống nhất tại Phụ lục III của Thông tư này. 
Ví dụ: MD_ReferenceSystem (nhóm thông tin Hệ quy chiếu). 
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4. Mẫu lược đồ ứng dụng của các nhóm thông tin siêu dữ liệu đất đai 
Ví dụ mẫu về lược đồ XML của nhóm thông tin về mô tả chất lượng dữ liệu 

Thông tin về chất lượng dữ liệu 

<!-- ================== DQ_DataQuality  ================== --> 

<complexType name="DQ_DataQuality"> 

<sequence> 

<element name="scope" type="DQ_Scope"/> 

<element name="lineage" minOccurs="0"> 

<complexType> 

 <sequence> 

<element ref="LI_Lineage"/> 

 </sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="report" minOccurs="0"> 

<complexType> 

 <sequence> 

<element ref="DQ_Element" maxOccurs="unbounded"/>

 </sequence> 

</complexType> 

</element> 

</sequence> 

</complexType> 

<element name="DQ_DataQuality" type="DQ_DataQuality"> 

<annotation> 

<documentation> 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 
 




